
A B 1 2 3=2/1 4

TỔNG CHI NSĐP 14.642.839 6.492.997 44 115

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 9.213.859 4.453.658 48 105

I Chi đầu tư phát triển 950.670 496.631 52 88

1 Chi đầu tư cho các dự án 950.670 496.631 52 88

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung 

cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt 

hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính 

của địa phương theo quy định của pháp luật

0

3 Chi đầu tư phát triển khác

III Chi thường xuyên 8.063.059 3.896.454 48 109

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 3.901.630 1.879.478 48 110

2 Chi khoa học và công nghệ 29.060 12.136 42 101

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 919.041 459.821 50 104

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin - Thể dục TT 94.985 48.141 51 110

5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 47.580 22.075 46 113

6 Chi an ninh - quốc phòng 203.855 101.752 50 118

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 105.747 47.890 45 122

8 Chi sự nghiệp kinh tế 841.119 392.227 47 106

9
Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, 

đảng, đoàn thể
1.728.996 832.641 48 113

10 Chi bảo đảm xã hội 145.635 73.168 50 85

11 Chi khác ngân sách 45.411 27.125 60 139

III
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa 

phương vay
900 98 11

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.200 1.200 100 100
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V Dự phòng ngân sách 184.130 59.275 32 67

VI Chi tạo nguồn CCTL 13.900 0

B
CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 

TỪ NSTW CHO NSĐP
3.211.570 1.121.345 35 129

1 Chương trình mục tiêu quốc gia 1.146.720 400.305 35 145

2
Cho các chương trình dự án quan trọng vốn 

đầu tư
925.887 197.153 21 58

3
Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường 

xuyên
1.138.963 523.887 46 208

C CHI TỪ NGUỒN THU CHUYỂN NGUỒN 2.162.410 914.724 42 162

D
CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ, TÀI TRỢ, 

ĐÓNG GÓP
55.000 3.270 6
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